
Họ tên :..........................................Lớp: .........  

Tiếng Việt - Tuần 9

Thứ ....... – Ngày.....

Cô nhận xét:...............................................................

.................................................................................. 

Đọc thành tiếng: om, ôm, ơm1

Điền om, ôm, ơm và dấu thanh để tạo thành từ có nghĩa4

Hôm qua, mẹ cho Hà về quê thăm bà. Bà đưa Hà đi chợ. Chợ

quê có gà, cá, tôm và cả chôm chôm nữa. Bà mua cá về làm

món cá om dưa cho cả nhà.

ấm nhôm

Nối3

Nối2

phấn rôm thơm tho xóm nhỏ

cơm nắm đốm lửa bờm ngựa sớm hôm

l …….. kh…….                 thôn x …..            thợ g……..      chó đ…….          

Sắp xếp các từ thành câu rồi viết lại cho đúng:

làm/ chả cốm/lắm/ Mẹ/ ngon/./

5

1. Bà đưa Hà đi đâu?

a. về quê b. đi chơi c. đi chợ

2. Bà mua cá về làm món gì?

a.  Bà làm món cá kho dưa.       b. Bà làm món cá om dưa cho cả nhà.

khóm

chè

cơm

cốm

gà

tre

Ngõ nhà bà

Mâm cơm

Chị Nga cho bé

giỏ chôm chôm.

có khóm tre ngà. 

nhà Lan có tôm he.

om ôm ơm



Họ tên :..........................................Lớp: .........  

Toán - Tuần 9

Thứ ....... – Ngày.....

Cô nhận xét:...............................................................

.................................................................................. 

Số

Điền dấu < , >, =

10 4 + 5

…….

4 + 4 

…….

3 + 3

…….

2 + 2 + 2 

…….

2 + 5

…….

9 3 + 3 + 3

…….

Viết phép tính thích hợp

Hình bên: 
Có………..hình vuông

Có………..hình tam giác

5 + 1 = …

1 + 5 = …

2 + 3 = …

3 + 2 = …

+ 2

0

+ 5

+ 1
+ 2

Số

4 + 2 + 0 = …

4 + 0 + 2 = …

3 + 1 + 4 = .....

3 + 0 + 3= …

6 + 1 + 1 = …

0 + 5 + 2 = ...


